
        UBND HUYỆN VÂN CANH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Số:           /QĐ-PVHTT                Vân Canh, ngày      tháng  9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Vê việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch đấu thầu  

Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thiết bị mạng LAN tại trụ sở UBND huyện 
  
    

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Căn cứ Luật Đấu thầu 43/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu và 

chào hàng cạnh tranh; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;   

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông 

tin trọng điểm; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

Bình Định, Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện về 

việc điều chỉnh kinh phí cải cách hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-PVHTT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Phòng 

Văn hóa và Thông tin về việc chỉ định Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thẩm 

định giá Đông Dương - Chi nhánh Bình Định nhận thầu thẩm định giá thiết bị 

nâng cấp hệ thống mạng LAN kết nối nội bộ; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 447/ĐS.2021.09  ngày 20 tháng 20 năm 

2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Nâng 

cấp hệ thống thiết bị mạng LAN tại trụ sở UBND huyện với nội dung chủ yếu sau: 



1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thiết bị mạng LAN tại trụ sở UBND 

huyện. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Canh.  

3. Tổ chức lập dự toán và kế hoạch đấu thầu: Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Vân Canh  

4. Mục tiêu: Nâng cấp nền tảng hệ thống hạ tầng trang thiết bị, hệ thống 

thông tin tổng thể, hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ yêu cầu lãnh đạo điều 

hành của lãnh đạo HĐND và UBND, nhu cầu kết nối, trao đổi, chia sẻ và tích hợp 

thông tin của các đơn vị và CBCC, đảm bảo các công việc được xử lý nhanh chóng, 

đầy đủ, chính xác và đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. 

5. Nội dung và quy mô : Nâng cấp thiết bị mạng LAN, gồm các thiết bị sau: 

1 
Thiết Bị Tường Lửa Firewall Fortinet FortiGate 60F (FG-60F-BDL-

950-12) 

2 Router và Cân Bằng Tải Ubiquiti EdgeRouter 12 (ER-12) 

3 Switch 24 Port EdgeSwitch US-24 

4 Phát wifi  Ubiquiti UniFi AP AC Lite 

5 Phát wifi Ubiquiti UniFi AP AC PRO 

6 
Chuyển đổi quang điện Converter Dana-Link SM tốc độ 10/100/1000 

Dana-210S-20A/B 

7 Tủ mạng, Tủ Rack 6U-D400 Wallmount – 6U400 Danarack 

8 Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE 

9 Thanh quản lý cáp mạng ,Cáp Management 19" Panel Dintek 

10 Ổ cắm mạng COMMSCOPE CAT6 cổng RJ45 

11 Dây nhảy Cat6 UTP, 1.0m, 2 đầu đúc RJ45 

12 Cáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-6 UTP 

13 Dây cáp quang 2 sợi single mode 

14 Nẹp 3P NANOCO NNV1730/21 thẩm mỹ cho hệ thống mạng. 

6. Địa điểm đầu tư: Trụ sở UBND huyện. 

7. Tổng mức đầu tư: 246.120.00 đồng 



         Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng 

chẵn (Kèm theo dự toán và chứng thư thẩm định). Trong đó: 

1. Chi phí lắp đặt thiết bị:  242.490.000 đồng. 

2. Chi phí thẩm định giá:      3.630.000 đồng.  

8. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện phân bổ năm 2021 (theo Quyết định 

số 3411/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh kinh phí 

cải cách hành chính năm 2021). 

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

10. Kế hoạch đấu thầu:  

10.1. Phần công việc đã thực hiện với hình thức chỉ định thầu:  

          ĐVT: Đồng 

TT 
Nội dung 

công việc 

Đơn vị thực 

hiện 

Giá trị 

thực 

hiện(đ) 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

Văn bản phê 

duyệt 

01 

Tư vấn 

thẩm định 

giá thiết bị 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Đầu tư và 

Thẩm định giá 

Đông Dương  

3.630.000 
Hợp đồng 

trọn gói 
5 ngày 

Quyết định số     

409/QĐ-PVHTT 

ngày 7 tháng 9 

năm 2021 của 

Phòng VHTT 

Tổng giá trị các gói thầu đã thực hiện:   3.630.000 đồng 

  10.2 Phần kế hoạch đấu thầu: 

ĐVT: Đồng 

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà  

thầu 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà  

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Nâng cấp hệ 

thống thiết bị 

mạng LAN 

242.490.000 

Vốn 

ngân 

sách 

huyện 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh rút 

gọn 

Một giai 

đoạn, 

Một túi 

hồ sơ 

Tháng 9 

năm 

2021 

Hợp 

đồng 

trọn gói 

30 ngày 

Tổng cộng giá gói thầu: 242.490.000 đồng. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 



11. Thời gian thực hiện: tháng 9 và tháng 10 năm 2021. 

Điều 2. Giao các bộ phận chuyên môn, kế toán Phòng Văn hóa và Thông tin 

chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng các quy 

định hiện hành của nhà nước về quản lý vốn ngân sách sử dụng cho việc nâng cấp 

mạng LAN kết nối nội bộ. Quyết định này kể từ ngày ký. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kính gửi UBND huyện Vân Canh, Phòng 

TC-KH huyện biết và làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:                     TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH;             
- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

                                Lê Thanh Nhơn 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T09:54:09+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Lê Thanh Nhơn<nhonlt@vancanh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T09:58:27+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt@vancanh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T09:58:33+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt@vancanh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T09:58:41+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt@vancanh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




